DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 27/02/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	476
	Nguyễn Văn Hoà
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	478
	Phan Thị Ánh Ngọc
	Quảng Kim, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	550
	Nguyễn Bảo Ngọc
	Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

	4
	571
	Phạm Thị Bê
	Quảng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	575
	Nguyễn Văn Trường
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	581
	Võ Quốc Tuấn
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	584
	Lê Thị Thanh Lý
	Phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình 

	8
	590
	Hoàng Văn Đồng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	603
	Nguyễn Hải Đăng
	Quảng Tiên, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	605
	Đoàn Đông Phương
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	606
	Hồ Hoàng Tuấn
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	607
	Nguyễn Văn Hùng
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	13
	608
	Nguyễn Bảo Quốc
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	609
	Lê Thị Kim Yến
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	611
	Trần Thị Như Tình
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	612
	Hồ Văn Qúy
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	614
	Nguyễn Viết Anh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	615
	Lê Đức Thắng
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19
	616
	Phan Thanh Hải
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20
	617
	Nguyễn Hoài Nam
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	618
	Nguyễn Thanh Huyền
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	619
	Phạm Hiếu
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	23
	620
	Phạm Thị Hà Tiên
	Lộc Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	24
	621
	Nguyễn Tuấn Hoàng
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	25
	622
	Nguyễn Văn Ly
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	26
	623
	Võ Hoàng Huy
	Xuân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	27
	624
	Lê Thị Thanh Thủy
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	28
	625
	Hoàng Ngọc Lâm
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	29
	626
	Vỏ Thái Dương
	Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	30
	628
	Lê Thị Nhật Hương
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	31
	629
	Lê Thị Thúy Hằng
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	32
	632
	Trần Văn 
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33
	634
	Hoàng Công Đạt
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	34
	635
	Hồ Thanh Hiệp
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35
	636
	Trần Thị Ngọc Thạch
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	36
	637
	Bùi Thị Thanh Huế
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	37
	639
	Nguyễn Thị Hồng
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	38
	641
	Nguyễn Văn Chiến
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	39
	644
	Hoàng Thị Xuyến
	Quảng Văn, Ba Đồn, Quảng Bình

	40
	645
	Nguyễn Kim Cương
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	41
	647
	Nguyễn Nam Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	42
	648
	Nguyễn Thế Thành
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	43
	649
	Phạm Hoàng Anh
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình


